
Phụ lục 02. Danh sách dự kiến các tổ chức kinh tế đề xuất hỗ trợ quản lý 

nhãn hiệu, tem nhãn mác sản phẩm năm 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày      /01/2022 của UBND tỉnh) 

TT 
Tên tổ chức kinh tế 

(chủ thể) 
Địa chỉ Sản phẩm 

Nội dung đề 

xuất 

Quản 

lý nhãn 

hiệu 

Tem 

nhãn 

mác SP 

Tổng số   (16) (46) 

Sơn Động     

1 
Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Thảo Mộc Linh 

TDP Mậu, TT Tây 

Yên Tử 

Trà hoà tan Nấm 

lim xanh 
 x 

2 

Hợp tác xã dịch vụ tổng 

hợp Thịnh Vượng Tuấn 

Đạo 

Thôn Linh Phú, 

Xã Tuấn Đạo 

Miến dong Sơn 

Động 
 x 

3 
HTX nấm ăn nấm dược 

liệu Sơn Động 

Thôn Gốc Gạo, xã 

Cẩm Đàn 

Nấm lim xanh 

Sơn Động 
 x 

4 
Trang trại Trần Thị 

Huyền 

Thôn Nà Vàng, xã 

Vân Sơn 

Cam lòng vàng 

VietGap 
 x 

5 
HTX du lịch cộng đồng 

sinh thái Đồng Cao 
Thôn Gà, xã Vân Sơn Bưởi da xanh  x 

6 
Hộ KD Trịnh Quý 

Khương 

TDP Mậu, TT Tây 

Yên Tử 

Tinh dầu xả Tây 

Yên Tử 
 x 

7 
HTX ong mật hữu cơ 

Sơn Động 

Thôn Linh Phú, 

Xã Tuấn Đạo 
Hương nến  x 

 Tân Yên     

1 
Hợp tác xã dịch vụ sản 

xuất rau CNC Lý Cốt 

Thôn Lý Cốt, Xã Phúc 

Sơn 
Dưa lưới x x 

2 
Hợp tác xã nuôi ong 

Phồn Nhi 

Thôn Phúc Lễ, 

Xã Phúc Hoà 
Mật ong vải sớm x x 

3 
Hợp tác xã sản xuất và 

tiêu thụ Lan Phúc 

Thôn Phú Khê, xã 

Quế Nham 
Dưa lưới Nhật  x 

4 
Hợp tác xã sản xuất 

nông nghiệp An Thịnh 

Thôn Trung, Xã Ngọc 

Thiện 

Gạo thơm Ngọc 

Thiện 
 x 

5 

Hợp tác xã nông nghiệp 

phát triển nông thôn 

CNC Huyền Trang 

Xã Ngọc Lý Dưa chuột Baby x x 

6 
HTX nông nghiệp 

Quyên Phong 

TDP Hoà Sơn, TT 

Cao Thượng 
Ổi Tân Yên  x 

 Việt Yên     

1  
HTX Nông nghiệp Hạnh 

Phúc 

 Xã Tăng Tiến, huyện 

Việt Yên 

 Muối lạc rong 

biển 
 

x 

 Lục Ngạn     

1 
HTX dịch vụ nông 

nghiệp Cường Thịnh 
Thôn Họ, xã Kiên Lao Rượu men lá x x 
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2 HTX nông nghiệp 

Thanh Hải 

Thôn Cầu Đền, Xã 

Thanh Hải 

Vải thiều; bưởi 

ngọt 
x x 

3 

HTX sản xuất thương 

mại và dịch vụ nông 

nghiệp Phì Điền 

Thôn Phì, xã Phì Điền 
Vải thiều (tươi và 

sấy khô); Táo 
x x 

4 
HTX nông sản sạch 

Hoàng Vũ 

Tổ dân phố Lê Duẩn, 

thị trấn Chũ 
Mỳ gạo Chũ  x 

 Lục Nam     

1 
Hợp tác xã na dai Đại 

Đồng 

Thôn Đức Giang, xã 

Đông Phú 

Na dai Đông Phú 
x x 

 Yên Thế     

1 
HTX nông nghiệp Hạ 

Sơn 

Bản Chàm, xã Tam 

Tiến 

Mật ong hoa rừng 

Đèo Uỷnh 
x x 

2 Công ty CP Giang Sơn 

Thôn Liên Cơ, xã 

Đồng Tâm 

Gà đồi Yên Thế; 

giò gà; xúc xích 

gà 

 x 

3 
Hợp tác xã dược liệu 

Thiện Tâm Yên Thế 

Thôn Tân Gia, Xã Tân 

Hiệp 
Cao lá sen  x 

4 HTX Tâm Việt Dũng 
TDP Hoà Bình, TT Bố 

Hạ 

Kẹo lạc chè hoa 

vàng 
 x 

5 HTX Hào An 
Thôn Đồng Bục, xã 

An Thượng 

Mật ong hoa nhãn 

Hào An 
 x 

6 

HTX sản xuất kinh 

doanh và dịch vụ nông 

nghiệp Thiên Phú 

Thôn Trại Nhì, xã 

Hồng Kỳ 
Bánh khẩu Sli  x 

 Lạng Giang     

1 
Hợp tác xã Đông Thịnh 

Phát 

Thôn Đông Thịnh, xã 

Xương Lâm 
Nấm rơm  x 

2 
HTX nông nghiệp 

Xương Lâm 

Thôn Nam Tiến 2, xã 

Xương Lâm 
Nem chua  x 

3 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Mỹ Hà 
Xã Mỹ Hà Mật ong Mỹ Hà  x 

4 
HTX nông nghiệp 

Hương Lạc 

Thôn Rừng Chướng, 

xã Hương Lạc 

Mỳ gạo Hương 

Lạc 
 x 

5 
HTX nông nghiệp Đào 

Mỹ 
Xã Đào Mỹ Rượu Phù lão  x 

6 
HTX dứa sạch Hương 

Sơn 

Thôn Kép 11, xã 

Hương Sơn 
Dứa Hương Sơn  x 

7 HTX gà núi Hương Sơn 
Thôn Đồn Cầu Bằng, 

xã Hương Sơn 

Gà núi Hương 

Sơn 
 x 

 Hiệp Hoà     

1 
Công ty TNHH Kim Tân 

Minh 

Thôn Hương Thịnh - 

xã Quang Minh 

Trứng gà sạch 

Hoa Mer 
 x 

2 
HTX nông nghiệp công 

nghệ cao Phúc Lâm 

Thôn Ngọ Khổng- xã 

Châu Minh 

Dưa lưới Phúc 

Lâm 
x  

3 
HTX DVSX nông 

nghiệp Trung Thịnh 

Thôn Trung Tâm - xã 

Hợp Thịnh 

Rau cải Trung 

Thịnh 
 x 

4 
HTX nông nghiệp công 

nghệ cao An Bình 

Thôn An Cập - xã 

Hoàng An 

Bánh chưng 

Hoàng An 
 x 



5 
HTX Nông nghiệp Đồng 

Tâm 3 

Thôn Đồng Tâm - xã 

Thường Thắng 
Nho Hạ đen  x 

6 Hộ: Nguyễn Văn Hà 
Thôn Sơn Quả 1- xã 

Lương Phong 
Rượu Vương tửu  x 

7 HTX Hưng Thịnh 
Thôn Khoát - xã Đông 

Lỗ 
Dưa lê Hàn Quốc  x 

8 HTX Tiến Thịnh 
Thôn Cẩm Trang - xã 

Mai Trung 

Dưa lưới Tiến 

Thịnh 
x x 

 Yên Dũng     

1 
HTX Đại Khánh 

Thôn Tân Mỹ - xã 

Lãng Sơn 
Cam Đại Khánh 

x  

2 

HTX DV SXNN Hương 

Đất 

Xóm Bắc - xã Đồng 

Việt 
Dưa lê 

x x 

3 

HTX Rau sạch Yên 

Dũng 

Thôn Huyện - xã Tiến 

Dũng 
Dưa Thiên nữ 

 x 

 TP. Bắc Giang     

1 

HTX Chăn nuôi thực 

phẩm sạch Tín Nhiệm 

Số 37 đường Cả 

Trọng, P. Hoàng Văn 

Thụ 

Heo khô xông 

khói 
 x 

2 

Hợp tác xã sản xuất, 

thương mại và dịch vụ 

Organic 

Số 141 Nguyên Hồng, 

P. Ngô Quyền 

Tinh dầu; Trà túi 

lọc; Viên đuổi 

muỗi Hương 

Thảo 

x x 

3 

Cơ sở sản xuất bánh 

Tiến Lợi 

Số 120, đường Thánh 

Thiên, phường Lê Lợi 

Bánh trung thu; 

bánh khảo x x 

4 

Hộ kinh doanh Trần 

Quốc Hương 

SN 193, đường 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Xương 

Giang 

Kẹo hạnh phúc 

Soft Nougat 
x x 

5 
Hợp tác xã Ngọc Vụ 

Đường Võ Nguyên 

Giáp, xã Tân Mỹ Giò lụa x x 
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